
DANH SÁCH SINH VIÊN  

 Tham dự Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia& giao lưu giữa các nhà khoa học nữ với 
nữ sinh. 

 (Kèm theo thông báo số 62/CTSV, ngày 01 tháng 03năm 2018)  

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
LỚP 

1 17020172 Nguyễn Quỳnh Chi 28/09/1999 QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC 

2 17020504 Nguyễn Thị Hiền 20/04/1999 QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC 

3 17020520 Phạm Thị Phương Linh 02/01/1999 QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC 

4 17020086 Nguyễn Quỳnh Anh 18/04/1999 QH-2017-I/CQ-C-CLC 

5 17020822 Phạm Thị Hương 29/10/1999 QH-2017-I/CQ-C-CLC 

6 17020031 Nguyễn Thị Ngọc Lan 25/08/1999 QH-2017-I/CQ-C-CLC 

7 17020173 Dương Thị Thúy Hằng 01/02/1998 QH-2017-I/CQ-I-CQ-C-A-CLC1 

8 17021288 Khổng Thị Mai Loan 03/08/1999 QH-2017-I/CQ-I-CQ-C-A-CLC1 

9 17021291 Phạm Khánh Ly 18/08/1999 QH-2017-I/CQ-I-CQ-C-A-CLC1 

10 17020061 Đỗ Thị Hồng Ngát 30/03/1999 QH-2017-I/CQ-I-CQ-C-A-CLC1 

11 17021332 Lê Minh Tâm 25/03/1999 QH-2017-I/CQ-I-CQ-C-A-CLC1 

12 17020384 Nguyễn Thị Nga 24/12/1999 QH-2017-I/CQ-ME1 

13 17020440 Nguyễn Thùy Trang 10/07/1999 QH-2017-I/CQ-ME2 

14 17021426 Đàm Nhật Lệ 10/08/1999 QH-2017-I/CQ-PE1 

15 17021372 Lường Thị Lan 29/09/1999 QH-2017-I/CQ-PE2 

16 16020245 Trịnh Thị Lan 20/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

17 16020062 Vũ Thị Thanh Lâm 22/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 



18 16020247 Phạm Thị Linh 13/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

19 16022409 Nguyễn Thị Linh 12/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

20 16020066 Phí Hoàng Linh 26/03/1996 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

21 16020844 Trần Thị Phương Anh 27/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-B 

22 16020966 Lê Thị Thanh Hoa 01/06/1997 QH-2016-I/CQ-C-B 

23 16021057 Lê Hà My 13/07/1998 QH-2016-I/CQ-C-B 

24 16020057 Phạm Thị Oanh 01/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-B 

25 16021138 Nguyễn Thị Thanh Tân 12/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-B 

26 16021499 Lê Thị Oanh 17/04/1998 QH-2016-I/CQ-E 

27 16022399 Nguyễn Thị Thịnh 10/08/1998 QH-2016-I/CQ-E 

28 16022486 Nguyễn Thị Lan Anh 12/01/1998 QH-2016-I/CQ-H 

29 16022317 Nguyễn Thị Ánh 20/01/1997 QH-2016-I/CQ-H 

30 16020604 Nguyễn Thị Mai 17/01/1998 QH-2016-I/CQ-M 

31 16021830 Trần Thị Nhật Mây 01/09/1998 QH-2016-I/CQ-M 

32 16021678 Trần Thị Linh Chi 29/04/1998 QH-2016-I/CQ-V 

33 16022460 Trần Thị Thu Hà 16/06/1998 QH-2016-I/CQ-V 

34 15022269 Nguyễn Thị Hảo 29/01/1997 QH-2015-I/CQ-Đ-B 

35 15021120 Nguyễn Thanh Ngân 21/08/1997 QH-2015-I/CQ-C-A 

36 15021603 Hoàng Thị Tâm 22/08/1997 QH-2015-I/CQ-C-A 

37 15021027 Đặng Thị Lệ 03/12/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

38 15021048 Nguyễn Thị Nhàn 18/05/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

39 15022867 Đoàn Phương Thảo 03/07/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 



40 15022820 Nguyễn Thị Chinh 01/09/1997 QH-2015-I/CQ-C-B 

41 15021291 Bùi Thị Dung 01/08/1997 QH-2015-I/CQ-C-B 

42 15022830 Phạm Thị Hồng Hạnh 02/07/1997 QH-2015-I/CQ-C-B 

43 15021316 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 25/12/1997 QH-2015-I/CQ-C-B 

44 15022147 Trương Thị Oanh 10/05/1997 QH-2015-I/CQ-H 

45 15022232 Nguyễn Thị Thảo 02/05/1997 QH-2015-I/CQ-H 

46 15021259 Nguyễn Thị Hồng 29/08/1997 QH-2015-I/CQ-M 

47 15021919 Nguyễn Thị Thu Hương 04/05/1997 QH-2015-I/CQ-N 

48 15021951 Lưu Quỳnh Trang 17/09/1997 QH-2015-I/CQ-N 

49 15022614 Tạ Thị Ngọc Ánh 20/07/1997 QH-2015-I/CQ-V 

50 15021644 Nguyễn Thị Chinh 03/08/1997 QH-2015-I/CQ-V 

Danh sách bao gồm 50 sinh viên . 


